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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên Dự toán: Mua sắm tập trung xe ô tô năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Tên gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh.
- Giá gói thầu: 11.100.000.000 VND (Giá gói thầu đã bao gồm VAT).
- Giá dự toán gói thầu: 9.439.000.000 VND (Giá gói thầu đã bao gồm VAT).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày
- Thời gian thực hiện Thỏa thuận khung: Tối đa không quá 36 tháng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
- Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư sẽ ký thỏa thuận khung với nhà thầu được chọn cung cấp tài sản và quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm tài sản với nhà cung cấp theo mẫu quy định tại E-HSMT và theo đúng quy định của Luật đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
- Danh sách đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản, số lượng, địa điểm cung cấp:
	Stt
	Tên đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản
	Số lượng
	Loại xe
	Địa điểm giao hàng

	
	
	
	Xe 4-5 chỗ (SUV/
Crossover)
	Xe 7-9 chỗ
	Xe 7-9 chỗ 2 cầu
	

	1
	Sở Xây dựng
	1
	
	
	1
	Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	2
	Sở Nội vụ
	1
	
	1
	
	Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	3
	Ban Quản lý khu kinh tế
	1
	1
	
	
	Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	4
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	4
	1
	3
	
	Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	5
	Sở Y tế
	1
	
	1
	
	Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	6
	Sở Công thương
	1
	
	1
	
	Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	7
	Văn phòng UBND tỉnh
	1
	1
	
	
	Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	8
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1
	
	1
	
	Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	
	Tổng cộng
	11
	3
	7
	1
	


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Trong tài liệu tham chiếu nhà thầu dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hoá đáp ứng kỹ thuật.
- Nhà thầu phải có Bảng tuyên bố đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu bên dưới:
	Stt
	Yêu cầu của E-HSMT
	Nhà thầu chào thầu
	Ghi chú

	
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Thông số kỹ thuật
	Tuyên bố đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu
	

	
	Hàng hóa 1
	Hàng hóa 1 (Ghi rõ ký mã hiệu, xuất xứ)
	

	1
	….
	….
	
	Ghi rõ Đáp ứng hoặc Không đáp ứng; Chỉ ra thông số đáp ứng vượt trội (nếu có) 
	Nêu rõ tham chiếu tài liệu nào, chương, mục, trang, dòng nào hoặc kết hợp của các chương, mục, trang, dòng nào
	

	…
	….
	….
	
	
	
	

	
	Hàng hóa 2
	Hàng hóa 2 (Ghi rõ ký mã hiệu, xuất xứ)
	

	1
	….
	….
	
	
	
	

	…
	….
	….
	
	
	
	


+ Trong trường hợp tài liệu tham chiếu (Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong E-HSDT như Catalogue, hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu…) để chứng minh sự đáp ứng các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu kèm trong E-HSDT có thông số kỹ thuật khác với thông số kỹ thuật được công bố rộng rãi trên địa chỉ tham chiếu có thể tải về từ website chính thức của nhà sản xuất, nhà thầu phải cung cấp văn bản xác nhận của nhà sản xuất hoặc của đại lý được ủy quyền bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để chứng minh kèm theo E-HSDT.
+ Đối với các thông số kỹ thuật nhà thầu chào không thể hiện trong tài liệu tham chiếu kèm theo E-HSDT thì phải có xác nhận của nhà sản xuất hoặc của đại lý được ủy quyền bán hàng hoặc cung cấp các tài liệu giải trình phù hợp.
* Thông số kỹ thuật yêu cầu đối với xe ô tô 4-5 chỗ ngồi (SUV/Crossover):
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Thông tin chung
	 

	-
	Số chỗ
	≥4

	-
	Kiểu dáng
	SUV/Crossover

	-
	Xuất xứ
	Đông Nam Á

	 
	Nhiên liệu
	Xăng/ Diesel/ Điện/Hybrid hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường

	-
	Năm sản xuất
	2026

	-
	Tiêu chuẩn khí thải
	 Euro 5 hoặc cao hơn

	2
	Kích thước chung (mm)
	 

	-
	Kích thước tổng thể
	 

	+
	Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm)
	≥4460 x 1825 x 1620

	+
	Chiều dài cơ sở (mm)
	≥2640

	+
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	≥ 161 

	3
	Mức tiêu thụ nhiên liệu(L/100km)
	 

	+
	Trong đô thị
	≤9.9

	+
	Ngoài đô thị
	≤6.16

	+
	Kết hợp
	≤7.55

	-
	Dung tích xi lanh (cc)
	≥1490 

	-
	Công suất tối đa (HP)
	≥ 138

	-
	Mô men xoắn tối đa (Nm)
	≥ 172

	-
	Hộp số
	Số tự động

	4
	Hệ thống lái
	 

	-
	Trợ lực lái
	Trợ lực điện

	5
	Hệ thống phanh
	 

	-
	Phanh trước
	Đĩa

	-
	Phanh sau
	Đĩa

	-
	Phanh tay
	Điện tử

	6
	Ngoại thất
	 

	-
	Cụm phía trước
	LED, tự động bật tắt

	-
	Gạt mưa
	Tự động

	-
	Gương chiếu hậu điều chỉnh điện
	Gập điện

	7
	Trang bị bên trong xe
	 

	-
	Ghế ngồi
	Da

	-
	Tay lái
	Bọc da 

	-
	Điều chỉnh ghế lái
	chỉnh điện ≥ 8 hướng

	-
	Nút khởi động
	Khởi động bằng nút bấm

	-
	Chìa khóa thông minh
	Chìa khóa thông minh

	-
	Điều hòa nhiệt độ
	Tối thiểu tự động 2 vùng

	-
	 Cửa gió điều hòa sau
	Có

	-
	Cửa kính điều khiển điện (1 chạm lên xuống)
	Có (tất cả các ghế)

	-
	Bảng đồng hồ tốc độ
	≥7’’

	-
	Màn hình giải trí trung tâm
	Cảm ứng ≥ 12.3’’

	-
	Hệ thống âm thanh
	≥ 6 loa

	-
	Kết nối điện thoại thông minh
	Không dây

	-
	Điều khiển âm thanh trên tay lái
	Có

	8
	Trang thiết bị an toàn
	 

	-
	Túi khí
	≥ 6

	-
	Camera 
	Camera 360

	-
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	 Cảm biến Trước và sau

	-
	Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử
	Có

	-
	Hệ thống cân bằng điện tử
	Có

	-
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
	Có

	-
	Hệ thống kiểm soát hành trình
	Có

	-
	Hệ thống cảnh báo điểm mù, kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang
	Có

	-
	Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường
	Có

	-
	Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước
	Có

	-
	Hệ thống kiểm soát áp suất lốp
	Có

	-
	Hệ thống chống trộm
	Có


* Thông số kỹ thuật yêu cầu đối với xe ô tô 7-9 chỗ ngồi, loại 1 cầu:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Thông tin chung
	 

	-
	Số chỗ
	≥ 7 chỗ

	-
	Xuất xứ
	Đông Nam Á

	-
	Năm sản xuất
	2026

	2
	Kích thước chung (mm)
	 

	-
	Kích thước tổng thể
	 

	+
	Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm)
	≥ 4755 x 1845 x 1680 

	+
	Chiều dài cơ sở (mm)
	≥ 2850 

	+
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	≥170 

	3
	Động cơ
	 

	-
	Dung tích xy lanh (cc)
	≥1987 

	-
	Hệ thống nhiên liệu
	Xăng, Diesel, Điện, Hybrid hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường phù hợp khác

	-
	Công suất tối đa (HP)
	≥ 172

	-
	Mô men xoắn tối đa (Nm)
	≥205 

	-
	Hộp số
	Số tự động

	-
	Phanh (Trước/Sau)
	Đĩa

	-
	Tiêu chuẩn khí thải
	 Euro 5 hoặc cao hơn

	-
	Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
	 

	+
	Ngoài đô thị
	≤6,73

	+
	Kết hợp
	≤8,75

	+
	Trong đô thị
	≤12,19

	4
	Ngoại thất
	 

	-
	Cụm đèn trước
	 

	+
	Đèn chiếu gần
	LED

	+
	Đèn chiếu xa
	LED

	+
	Tự động Bật/Tắt
	Có

	-
	Cụm đèn sau
	 

	+
	Đèn báo phanh trên cao 
	LED

	+
	Đèn sương mù
	LED

	-
	Gương chiếu hậu ngoài
	 

	+
	Chức năng điều chỉnh điện
	Có

	+
	Chức năng gập điện
	Có

	+
	Tích hợp đèn báo rẽ
	Có

	-
	Gạt mưa
	 

	+
	Trước
	Có

	+
	Sau
	Có

	5
	Nội thất
	 

	-
	Tay lái
	 

	+
	Chất liệu
	Bọc da 

	+
	Gương chiếu hậu trong
	Chống chói tự động

	+
	Màn hình hiển thị đa thông tin
	≥7 inch

	-
	Ghế
	 

	+
	Chất liệu bọc ghế
	 

	++
	Chất liệu bọc ghế
	Da 

	-
	Ghế trước
	 

	+
	Điều chỉnh ghế lái
	Chỉnh điện

	-
	Tiện ích
	 

	+
	Hệ thống điều hòa
	Tự động

	+
	Cửa gió sau
	Có

	-
	Hệ thống âm thanh
	 

	+
	Màn hình giải trí
	Cảm ứng ≥ 8 inch

	+
	Số loa
	≥ 6 loa

	+
	Kết nối điện thoại thông minh không dây
	Có

	+
	Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm
	Có

	+
	Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động
	Có

	+
	Cửa sổ điều chỉnh điện
	Có, một chạm tất cả các cửa

	+
	Cốp điều khiển điện
	Có

	-
	An ninh/ hệ thống chống trộm
	 

	+
	Hệ thống báo động
	Có

	+
	Hệ thống mã hóa khóa động cơ
	Có

	-
	An toàn chủ động
	 

	+
	Hệ thống chống bó cứng phanh 
	Có

	+
	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
	Có

	+
	Hệ thống phân phối lực phanh điện tử 
	Có

	+
	Hệ thống cân bằng điện tử 
	Có

	+
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
	Có

	+
	Camera lùi
	Có

	+
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	Có

	-
	An toàn bị động
	 

	+
	Túi khí
	≥ 6


* Thông số kỹ thuật yêu cầu đối với xe ô tô 7-9 chỗ ngồi, loại 2 cầu:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Thông tin chung
	 

	-
	Số chỗ
	≥07 chỗ

	-
	Xuất xứ
	Đông Nam Á

	-
	Năm sản xuất
	2026

	-
	Nhiên liệu
	Xăng, Diesel, Điện, Hybrid hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường phù hợp khác

	2
	Hộp số
	 Số tự động 

	3
	Hệ thống dẫn động
	Dẫn động 2 cầu 

	4
	Kích thước chung (mm)
	 

	-
	Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm)
	≥4795 x 1855 x 1835 

	-
	Chiều dài cơ sở (mm)
	≥2745

	-
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	≥200 

	5
	Động cơ
	 

	-
	Dung tích xi lanh (cc)
	≥ 1996 

	-
	Công suất tối đa (HP)
	≥164

	-
	Mô men xoắn tối đa (Nm)
	≥245

	-
	Tiêu chuẩn khí thải
	 Euro 5 hoặc cao hơn

	6
	Hệ thống lái
	Có trợ lực

	7
	Hệ thống phanh
	 

	-
	Phanh trước
	Đĩa 

	-
	Phanh sau
	Đĩa 

	8
	Ngoại thất
	 

	-
	Cụm phía trước
	LED

	-
	Gương chiếu hậu
	Gập điện

	9
	Trang bị bên trong xe
	 

	-
	Ghế ngồi
	Da 

	-
	Tay lái
	Bọc da 

	-
	Điều chỉnh ghế trước
	 Chỉnh điện ≥  8 hướng

	-
	Nút khởi động
	Có

	-
	Chìa khóa thông minh
	Có

	-
	Điều hòa nhiệt độ
	Tự động 2 vùng

	-
	Gương chiếu hậu trong
	Chống chói tự động 

	-
	Màn hình
	Cảm ứng ≥ 9 inch

	-
	Hệ thống âm thanh
	≥8 loa

	10
	Trang bị an toàn
	 

	-
	Túi khí
	≥7

	-
	Camera lùi
	Camera 360

	-
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	Có

	-
	Hệ thống chống bó cứng bánh xe và phân phối lực phanh điện tử
	Có

	-
	Hệ thống cân bằng điện tử
	Có

	-
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
	Có

	-
	Hệ thống kiểm soát đổ đèo
	Có

	-
	Hệ thống kiểm soát tốc độ
	Có

	-
	Hệ thống cảnh báo điểm mù, kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang
	Có

	-
	Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường
	Có

	-
	Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước
	Có

	-
	Hệ thống chống trộm
	Có


1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa:
*Đối với hàng nhập khẩu:
• Hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của Bộ Tài chính;
• Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) - Bản gốc hoặc bản sao y công chứng, dich thuật;
• Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) của nhà sản xuất hoặc đại diện Hãng sản xuất tại Việt Nam - Bản gốc hoặc bản sao y công chứng dịch thuật;
• Sổ bảo hành hàng hóa;
• Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì.
*Đối với hàng mua trong nước:
• Hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của Bộ Tài chính;
• Phiếu bảo hành hàng hóa;
• Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì.
1.3.2. Các dịch vụ liên quan trong quá trình đăng ký, đăng kiểm, vận hành thiết bị.
Nhà thầu hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, lưu hành.
Chào giá dịch vụ liên quan gồm: Bảo hiểm vật chất, thân vỏ cho hàng hóa chào thầu; Bảo hiểm bắt buộc cho hàng hóa chào thầu là cơ sở để đàm phán, thương thảo hoàn thiện hợp đồng.
1.3.3. Các yêu cầu khác
Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó Chủ đầu tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi phí tổn cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh
- Các yêu cầu khác về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính quy định tại Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như vận chuyển, bàn giao, kiểm tra, nghiệm thu...cũng như yêu cầu về vật tư thay thế khi hỏng hóc và dịch vụ sau bán hàng (Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng).
- Nhà thầu cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo. Có kế hoạch hướng dẫn sử dụng vận hành thiết bị về kỹ thuật, phần mềm (Cung cấp các thông tin cần thiết cho người không quen thuộc với hàng hóa có thể hiểu và sử dụng dễ dàng)  
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị mua sắm đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị mua sắm: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Giám định chất lượng, nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm,hàng hóa được bên mua và bên bán hỗ trợ đăng ký và đăng kiểm chất lượng đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

